CHƯƠNG 6. ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT
BÀI 22. LỚP ĐẤT TRÊN TRÁI ĐẤT
Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
- Nêu được khái niệm và các tầng của lớp đất trên Trái Đất.
- Nhận biết được các thành phần có trong đất: thành phần khoáng, thành phần hữu cơ, không khí và nước. 
- Trình bày được một số nhân tố hình thành đất: đá mẹ, khí hậu, sinh vật, địa hình, thời gian. 
- Kể tên một số nhóm đất điển hình trên thế giới.
2. Năng lực
*Năng lực chung
- Năng lực tự học, tự chủ;
- Năng lực giải quyết vấn đề;
- Năng lực sáng tạo; 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác, ngôn ngữ.
*Năng lực đặc thù
- Sử dụng sơ đồ, biểu đồ để trình bày được các tầng đất và thành phần đất. 
- Xác định được trên bản đồ một số nhóm đất điển hình trên thế giới. 
3. Phẩm chất
- Yêu gia đình, quê hương, đất nước.
- Thực hiện nghĩa vụ đạo đức, tôn trọng, chấp hành pháp luật, kỉ luật…
- Có trách nhiệm với bản thân, cộng động, đất nước, phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ tài nguyên môi trường.
- Có ý thức sử dụng hợp lí và bảo vệ đất. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
	- Máy tính, máy chiếu.
- Tranh ảnh, video về các tầng đất, thành phần đất, nhân tố hình thành và các nhóm đất điển hình trên Trái Đất 
- Bản đồ các nhóm đất chính trên Trái Đất 
- Tập bản đồ địa lí lớp 6.
2. Học sinh
- SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
- Tập bản đồ địa lí lớp 6.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1. Xác định nhiệm vụ học tập
* Mục tiêu
- Gợi mở những kiến thức ban đầu về lớp đất trên bề mặt Trái Đất; huy động kĩ năng quan sát, giúp học sinh kết nối kiến thức đã có với kiến thức của bài học mới.

* Nội dung hoạt động
- HS dựa vào kiến thức và hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi.
* Tổ chức hoạt động
Hoạt động cá nhân
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS quan sát video theo đường link sau đây:
[image: C:\Users\PTS\Desktop\Ảnh\maxresdefault.jpg]
https://tinyurl.com/yyw4fuh2
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS chú ý theo dõi, khám phá vẻ đẹp của Châu Đại Dương.
- GV quan sát, theo dõi, đánh giá thái độ thực hiện nhiệm vụ của HS.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
- HS trao đổi và trả lời nhanh câu hỏi trò chơi.
Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới.
* Sản phẩm hoạt động
- HS trả lời các câu hỏi theo sự hiểu biết của bản thân.
2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1. Xác định các tầng đất
* Mục tiêu
- Trình bày được khái niệm lớp đất và các tầng đất.
- Sử dụng tranh ảnh để mô tả vị trí, màu sắc, độ dày của các tầng đất.
* Nội dung hoạt động
- HS khai thác thông tin mục 1; H.1 SGK và Tập bản đồ địa lí lớp 6, thực hiện yêu cầu của GV.
* Tổ chức hoạt động
Hoạt động thảo luận cá nhân/cặp, bàn


Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
*HS khai thác thông tin mục 1; H.1 SGK và Tập bản đồ địa lí lớp 6, thực hiện nhiệm vụ sau:
- HS quan sát, mô tả màu sắc, độ dày của các tầng đất, cho biết đất là gì? 
- Có mấy tầng đất chính? Tầng nào chưa chất mùn và có nhiều chất dinh dưỡng?
- Theo em, trong các tầng đất trên, tầng nào quan trọng nhất, có ảnh hưởng nhiều nhất đến sự sinh trưởng và phát triển của thực vật? Vì sao?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS khai thác thông tin và dựa vào hiểu biết cá nhân trả lời câu hỏi;
- GV quan sát, theo dõi, đánh giá thái độ làm việc, giúp đỡ những HS gặp khó khăn.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
- HS trình bày trước lớp kết quả làm việc cá nhân.
- HS khác theo dõi bạn trình bày, nhận xét, bổ sung, đánh giá.
Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV nhận xét trình bày của HS, cung cấp thêm thông tin và chốt kiến thức.
* Sản phẩm hoạt động
	1. Các tầng đất

	- Lớp đất là lớp vật chất mỏng, vụn bở, bao phủ trên bề mặt các lục địa và đảo, được đặc trưng bởi độ phì.
- Độ phì cao thì đất tốt, thực vật phát triển nhanh chóng, thuận lợi và ngược lại.
- Lớp đất gồm có ba tầng:
+ Tầng chứa mùn.
+ Tầng tích tụ.
+ Tầng đá mẹ.



Hoạt động 2.2. Tìm hiểu về các thành phần của đất
* Mục tiêu
- Trình bày được các thành phần và đặc điểm các thành phần của lớp đất.
- Nhận xét vấn đề thông qua quan sát thực tế.  
* Nội dung hoạt động
- HS khai thác thông tin mục 2; H.2 SGK, thực hiện yêu cầu của GV.
* Tổ chức hoạt động
Hoạt động thảo luận cá nhân/cặp, bàn
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
*Yêu cầu HS khai thác thông tin mục 2; H.2 SGK, thực hiện nhiệm vụ sau:
- GV lấy 1 mẫu đất (không ướt lắm) học sinh chuẩn bị trước (hoặc giáo viên tự chuẩn bị) bỏ vào rây và lắc đều cho học sinh quan sát và nhận xét (có thể trong đó sẽ xuất hiện sinh vật nhìn thấy)
+ 1 nửa quan sát phần còn lại trên rây
+ 1 nửa quan sát phần lọt xuống rây
- Qua phần nhận xét của HS, GV dẫn dắt để HS nhận ra 
Phần thô còn lại trên rây chính là lớp đá chưa bị phong hóa hết => thành phần khoáng của đất. 
+ Phần lọt xuống rây (mịn) gồm 1 phần là khoáng, 1 phần là chất hữu cơ là lớp đá chưa bị phong hóa hết => phần hữu cơ này chính là bộ phận cung cấp chất mùn cho cây gọi là độ phì. 
+ Ngoài ra còn có nước, sinh vật, không khí.
- Quan sát hình 2 cho biết thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất, quan trọng nhất? Tại sao chất hữu cơ chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong đất nhưng lại có ý nghĩa quan trọng đối với cây trồng?
[image: https://docs.google.com/drawings/u/1/d/sKQUmY9LlY2m2uUGVLXFidw/image?w=627&h=269&rev=1&ac=1&parent=1xqRziV5_kDzZd8ryLOClsdLNpdD9Cmqd]

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS khai thác thông tin và dựa vào hiểu biết cá nhân trả lời câu hỏi;
- GV quan sát, theo dõi, đánh giá thái độ làm việc, giúp đỡ những HS gặp khó khăn.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
- HS trình bày trước lớp kết quả làm việc cá nhân.
- HS khác theo dõi bạn trình bày, nhận xét, bổ sung, đánh giá.
Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV nhận xét trình bày của HS, cung cấp thêm thông tin và chốt kiến thức.
* Sản phẩm hoạt động
	2. Thành phần của đất

	- Các thành phần của đất bao gồm: chất khoáng, chất hữu cơ, không khí và nước.
- Tỉ lệ các thành phần trong đất thay đổi tùy thuộc vào điều kiện hình thành đất ở từng nơi.
- Thành phần hữu cơ chiếm tỉ lệ nhỏ nhưng là đóng vai trò quan trọng nhất của đất.



Hoạt động 2.3. Tìm hiểu về các nhân tố hình thành đất
* Mục tiêu
- Trình bày được 5 nhân tố hình thành đất trên Trái Đất.
- Nêu được vai trò của đá mẹ, sinh vật, khí hậu đến quá trình hình thành đất. 
* Nội dung hoạt động
- HS khai thác thông tin mục 3 SGK và hiểu biết thực tế, thực hiện yêu cầu của GV.
* Tổ chức hoạt động
Hoạt động thảo luận nhóm
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
- HS xem lại đoạn phim ở tình huống xuất phát và kể tên các nhân tố hình thành đất.
- GV chia lớp thành 5 nhóm, 2 cụm và giao nhiệm vụ cho các em học sinh. 
- GV giao phiếu học tập (là các hình ngũ giác ở bên, mỗi nhóm 1 hình) hướng dẫn các nhóm căn cứ nội dung SGK, tư liệu đã tìm hiểu trước ở nhà/giáo viên cung cấp, em hãy vẽ hình và mô tả ngắn gọn; trang trí và tô màu cho đẹp… các nhân tố hình thành đất (thời gian hoàn thành là 10 phút). Cụ thể như sau: 
+ Nhóm 1: Đá mẹ 
+ Nhóm 2: Sinh vật
+ Nhóm 3: Khí hậu
+ Nhóm 4: Địa hình
+ Nhóm 5: Thời gian 
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các nhóm tìm và ghi chép những nội dung phù hợp với nhiệm vụ được phân công.
- GV quan sát, theo dõi, đánh giá thái độ làm việc, giúp đỡ nhóm gặp khó khăn.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
- Hết thời gian, các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm.
- Nhóm khác quan sát, nhận xét, bổ sung.
Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV nhận xét trình bày của HS, cung cấp thêm thông tin và chốt kiến thức.
* Sản phẩm hoạt động
	3. Các nhân tố hình thành đất

	- Đá mẹ : nguồn gốc sinh ra các thành phần khoáng trong đất; đất hình thành trên các loại đá mẹ khác nhau sẽ có tính chất và màu sắc khác nhau.
- Khí hậu: thuận lợi hay khó khăn cho quá trình phân giải chất khoáng và chất hữu cơ trong đất.
- Sinh vật: sinh ra các thành phần hữu cơ trong đất (hình thành mùn, làm đất tơi xốp...).
- Địa hình: ảnh hưởng đến độ phì và độ dày của tầng đất.
- Thời gian: ảnh hưởng đến sự hình thành tầng đất dày hay mỏng.



Hoạt động 2.4. Tìm hiểu về một số nhóm đất điển hình trên thế giới
* Mục tiêu
- Trình bày và xác định được trên bản đồ một số nhóm đất điển hình trên thế giới.
* Nội dung hoạt động
- HS khai thác thông tin mục 4; H.5 SGK, thực hiện yêu cầu của GV.
* Tổ chức hoạt động
Hoạt động thảo luận cá nhân/cặp, bàn

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
*HS khai thác thông tin mục 4; H.5 SGK, GV hoàn thành bảng sau:
	Nhóm đất
	Đặc điểm
	Phân bố

	Đất đen
	
	

	Đất pốt dôn
	
	

	Đất đỏ vàng
	
	



Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS khai thác thông tin và dựa vào hiểu biết cá nhân trả lời câu hỏi;
- GV quan sát, theo dõi, đánh giá thái độ làm việc, giúp đỡ những HS gặp khó khăn.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
- HS trình bày trước lớp kết quả làm việc cá nhân.
- HS khác theo dõi bạn trình bày, nhận xét, bổ sung, đánh giá.
Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV nhận xét trình bày của HS, cung cấp thêm thông tin và chốt kiến thức.
* Sản phẩm hoạt động
	4. Một số nhóm đất điển hình trên Trái Đất

	
	Nhóm đất
	Đặc điểm
	Phân bố

	Đất đen
	- Giàu mùn, có màu đen đặc trưng.
- Tốt nhất thế giới
	Thảo nguyên ôn đới

	Đất pốt dôn
	- Chua, nghèo mùn, ít dinh dưỡng.
	Ôn đới lạnh (450B - 650B)

	Đất đỏ vàng
	- Đất có màu đỏ vàng.
- Tầng đất dày, chua, ít dinh dưỡng
	Nhiệt đới






3. Hoạt động 3. Luyện tập
*Mục tiêu
- Củng cố, khắc sâu nội dung kiến thức bài học; hệ thống lại nội dung kiến thức vừa tìm hiểu về lớp đất trên Trái Đất.
*Nội dung hoạt động
- Vận dụng kiến thức bài học và hiểu biết cá nhân để trình bày được những nội dung kiến thức vừa tìm hiểu về lớp đất trên Trái Đất.
*Tổ chức hoạt động
Hoạt động cá nhân, cặp/bàn
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
* GV yêu cầu HS lên bảng tổng kết nội dung bài học.
Tổ chức trò chơi “ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ”
[image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho Ä�uá»�i hÃ¬nh báº¯t chá»¯]
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Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS khai thác thông tin và dựa vào hiểu biết cá nhân trả lời câu hỏi;
- GV quan sát, theo dõi, đánh giá thái độ làm việc, giúp đỡ những HS gặp khó khăn.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
- HS trình bày trước lớp kết quả làm việc cá nhân.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV thông qua trình bày của HS rút ra nhận xét, khen ngợi và rút kinh nghiệm những hoạt động rèn luyện kĩ năng của cả lớp.
* Sản phẩm hoạt động
- HS tham gia trò chơi trả lời câu hỏi.
4. Hoạt động 4. Vận dụng
*Mục tiêu
- HS vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề.
- Rèn luyện kĩ năng viết báo cáo ngắn.
*Nội dung hoạt động
	- Vận dụng kiến thức đã học hoàn thành bản báo cáo ngắn.
*Tổ chức hoạt động
HS thực hiện ở nhà
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS về nhà viết một đoạn văn ngắn khoảng 200 từ về những tác động tích cực và hạn chế của con người đến sự biến đổi tài nguyên đất.
- Tìm hiểu về thông tin về loại đất chủ yếu có ở nước ta. Nêu một số biện pháp để tăng hiệu quả sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất ở địa phương em.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hỏi và đáp ngắn gọn những vấn đế cần tham khảo.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
- GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.
Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV nhận xét về các phương án lí giải của HS đưa ra, hướng dẫn HS về nhà tìm hiểu, giờ sau trả lời (báo cáo).
* Sản phẩm hoạt động
- HS về nhà tự tìm tòi, khám phá, mở rộng kiến thứ, sự hiểu biết của bản thân qua một số trang website, đường link, sách tham khảo...liên quan đến nội dung, yêu cầu của GV.
------------------------------------------------------
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- Trén man hinh s& xuat hién mét hinh anh miéu td mot sy vat,
e o g, "ey TGk cdu ce das kue gl

- Ngudi choi s& van dung tri twéng twgng cia minh cho biét hinh
anh dé miéu ta van dé gi.

- Néu tra I&i dang, ban s& nhan duoc 1 phan qua. Néu tra 1&i sai
quyén tra l&i s& thudc vé ban choi khéc.




